Bài tập tuần 8
Môn học: Nhập môn hệ điều hành Unix-Linux

1. Hãy  tạo một file DANHBA.CSV có cấu trúc như sau:
· Là file text có nhiều dòng

· Cấu trúc mỗi dòng gồm các trường: Tên, số điện thoại di động, địa chỉ email, địa chỉ nhà riêng. Các trường được phân cách nhau bởi dấu hai chấm (:). Tất cả các trường bắt buộc phải có dữ liệu và không được chứa ký tự có dấu hai chấm (:).

Hãy lập chương trình shell thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Đếm số lượng người sử dụng điện thoại di động của MobiFone trong danh sách (tức là có đầu số 090 và 093)

b. In ra số điện thoại và địa chỉ email của những người tên là Lan.

c. In ra tên và địa chỉ nhà riêng của người thứ n trong file nói trên.

d. Đếm số lượng người có địa chỉ email ở Việt Nam và ngoài Việt Nam. Ví dụ: abc@yahoo.com là địa chỉ ngoài Việt Nam, xyz@hn.vnn.vn là địa chỉ ở Việt Nam.

e. Giả sử file DANHBA.CSV sẽ được công bố trên mạng. Để tránh spam, virus gửi vào các địa chỉ email trong file, hãy viết chương trình chuyển đổi địa chỉ email dạng abc@aa.bb.cc thành dạng “abc AT aa DOT bb DOT cc”, sau đó tạo file DANHBA-ANTISPAM.CSV để công bố.

Gợi ý: 

· Để đọc lần lượt từng dòng của file DANHBA.CSV:
while read line

do

# Các câu lệnh xử lý ở đây. 
# Mỗi dòng của file nằm trong biến $line.

done < DANHBA.CSV

· Sử dụng biến IFS (Internal Field Separator) để tách các trường trong mỗi dòng của tệp DANHBA.CSV.
· Sử dụng các lệnh grep, head, tail và các phép thay thế giá trị biến shell để thực hiện bài tập này.
· Để thực hiện phần e, có thể sử dụng câu lệnh thay thế sed kết hợp với định hướng lại vào/ra, hoặc có thể lập trình đưa các địa chỉ email vào biến shell để sử dụng các phép thay thế. Ví dụ về cách sử dụng sed: 

· Thay thế toàn bộ .vn bởi .VN trong file FL: sed –e ‘s/.vn/.VN/g’ FL. 
· Thay thế (một lần) .vn bởi .VN trong file FL: sed –e ‘s/.vn/.VN/g’ FL.

Địa chỉ web có thể dùng để tra cứu các lệnh thường dùng của shell: http://www.esscc.uq.edu.au/~ksteube/Bshell/ 
